
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Quyết định số: 29/2025/HS-TT 

Ngày 20 tháng 5 năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Bùi Đức Xuân 

Các Thẩm phán:  Ông Phan Thanh Tùng  

                                                     Ông Trần Văn Mười 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Lê Quỳnh - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa tái thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

Trần Nguyễn Quang Đ, sinh năm 1984 tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: ấp 

NB 2, xã CP, huyện QD, tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: không; trình độ học vấn: lớp 3/12; nghề nghiệp: làm rẫy; con ông Trần 

Văn K (chết) và bà Phạm Thị T; gia đình có 02 chị em, bị cáo là con út; sống 

chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim L và có 01 con chung sinh 2019; 

tiền án, tiền sự: không. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trần Nguyễn Quang Đ sống chung với chị Nguyễn Thị Kim L như vợ 

chồng từ năm 2018 tại ấp NB 2, xã CP, huyện QD, tỉnh Đồng Nai (không có 

đăng ký kết hôn). Chị L có 03 người con riêng gồm cháu Trần Anh K1 (sinh 

năm 2007), cháu Trần Ngọc Diễm Q (sinh ngày 30/9/2009) và cháu Trần Đăng 

K2 (sinh năm 2012). Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 cho đến ngày 

21/12/2020, Trần Nguyễn Quang Đ lợi dụng lúc chị L đi vắng đã có hành vi 10 

(mười) lần hiếp dâm cháu Trần Ngọc Diễm Q. 
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Ngày 25/12/2020, cháu Q kể toàn bộ sự việc bị Đ hiếp dâm cho chị L 

nghe nên chị L đã làm Đơn tố cáo đến cơ quan Công an, ngày 26/12/2020, Đ 

đến Công an xã CP, huyện QD, tỉnh Đồng Nai đầu thú và khai nhận hành vi 

phạm tội nêu trên. 

Theo Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 1203/TD/2020 ngày 

29/12/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận tình trạng bộ phận 

sinh dục của cháu Trần Ngọc Diễm Q: “Màng trinh hình chóp, đường kính lỗ 

trinh 01cm. Màng trinh rách cũ vị trí 09 giờ, bờ mép vết rách không phù nề, 

không xung huyết, không chảy máu”. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 06/5/2021, Toà án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử như sau: tuyên bố Trần Nguyễn Quang Đ 

phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

- Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 142; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

xử phạt Trần Nguyễn Quang Đ 20 (hai mươi) năm tù. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo theo quy định 

pháp luật. Sau xét xử Trần Nguyễn Quang Đ không kháng cáo nên án sơ thẩm 

có hiệu lực pháp luật ngày 06/6/2021, Đ chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc. 

Ngày 03/7/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có báo cáo số 

317/BC-VKS-P2 đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh xem xét lại Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên, theo thủ tục tái thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị tái thẩm số 04/QĐ-VC3-V1 ngày 01/4/2025, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng 

nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 06/5/2021 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử tái thẩm theo hướng hủy toàn bộ Bản án hình 

sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại. 

Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng tái thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Căn cứ lời khai của Trần Nguyễn Quang Đ là phạm nhân đang chấp 

hành án tại Trại giam Xuân Lộc, hình phạt 20 năm tù về tội “Hiếp dâm nguời 

dưới 16 tuổi” do Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 06/5/2021 của 

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử và lời khai của bà Phạm Thị T, cả hai đều 

xác định phạm nhân Trần Nguyễn Quang Đ có tên thật là Trần Quang T1, sinh 

năm 1984, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp TS, xã TS, thị xã LK (nay là khu 
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phố TS, phường TS, thành phố LK), tỉnh Đồng Nai; cha tên Trần Văn K, sinh 

năm 1949 (chết), mẹ là bà Phạm Thị T, sinh năm 1950. Lời khai của phạm nhân 

Đ và bà T nêu trên phù hợp với Kết luận giám định số 2470/KL-KTHS ngày 

13/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, kết luận: Điểm 

chỉ vân tay ngón trỏ phải trên tài liệu mẫu cần giám định là tờ khai chứng minh 

nhân dân, chỉ bản số 271897184, mang tên Trần Quang T1, sinh năm 1984; nơi 

ĐKHK thường trú: ấp TS, xã TS, thị xã LK, tỉnh Đồng Nai, lập ngày 15/7/2004, 

so với điểm chỉ vân tay ngón trỏ phải trên mẫu tài liệu so sánh là danh chỉ bản số 

211, mang tên Trần Nguyễn Quang Đ, sinh năm 1984; nơi cư trú: ấp NB 2, xã 

CP, huyện QD, tỉnh Đồng Nai, lập ngày 28/12/2020 tại PC11, là điểm chỉ vân 

tay do cùng một người in ra, đồng thời phù hợp với sổ hộ khẩu số 190508618 

cấp ngày 21/02/2016 do bà Phạm Thị T làm chủ hộ có con là Trần Quang T1, 

sinh ngày 15/02/1984. 

[2] Từ những cơ sở trên, có đủ căn cứ xác định người thực hiện hành vi 

phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” bị Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử 

phạt 20 năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 06/5/2021, 

có tên thật là Trần Quang Đ, sinh năm 1984, đăng ký thường trú tại: ấp TS, xã 

TS, thị xã LK (nay là khu phố TS, phường TS, thành phố LK), tỉnh Đồng Nai, 

khi phạm tội đã sử dụng tên Trần Nguyễn Quang Đ, sinh năm 1984, cư trú tại 

ấp: NB 2, xã CP, huyện QD, tỉnh Đồng Nai để khai báo gian dối với các cơ quan 

và người tiến hành tố tụng tỉnh Đồng Nai. Đây là tình tiết mới làm thay đổi cơ 

bản nội dung của Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 06/5/2021 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, khi điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến 

hành tố tụng mặc dù đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

nhưng không biết được khi ra bản án, là căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

theo khoản 2 Điều 398 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[3] Do đó, có căn cứ chấp nhận kháng nghị tái thẩm của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy toàn bộ bản án sơ 

thẩm để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 402 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị tái thẩm số 04/QĐ-VC3-V1 ngày 

01/4/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 06/5/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Quyết định của Hội đồng tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra 

quyết định. 

 

Nơi nhận: 
-  Chánh án TANDCC tại TP. HCM (để b/c); 

-  VKSNDCC tại  TP . HCM; 

- TAND  tỉnh Đồng Nai ; 

- VKSND  tỉnh Đồng Nai ; 

-  Công an  tỉnh Đồng Nai ; 

-  Cục THADS  tỉnh Đồng Nai ; 

- Người bị kết án (đang chấp hành án tại  Trại giam 

Xuân Lộc); 

- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (TLQ). 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Xuân 


